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	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	- Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. Tháng 7 - 1954, Hiệp định Giơ - ne - vơ về Đông Dương được kí kết. Hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta được giải phóng và bắt tay vào sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới. Một trang sử mới của đất nước được mở ra.

- Tháng 10 - 1954, những người kháng chiến từ căn cứ miền núi trở về miền xuôi, Trung ương Đảng và chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại Thủ đô. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc.
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	a. Yêu cầu về kĩ năng
       - Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội.

       - Diễn đạt lưu loát, trong sáng.  
       - Chữ viết rõ ràng, bài làm sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.

b/   b. Yêu cầu về kiến thức: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được các ý cơ bản sau:
- Tình yêu thương là tình cảm cao đẹp, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho con người.
- Yêu thương là sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ ...lẫn nhau trong cuộc sống. 
- Ý - Tình thương tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người.  
  -   - Phê phán những biểu hiện vô cảm, sống thiếu tình thương của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay.
      - Rút ra bài học cho bản thân.
-
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	Phân tích đoạn thơ sau trong đoạn trích Đất nước (Trích: trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm:

      “Khi ta lớn lên Đất nước đã có rồi
          ......................................

          Đất nước có từ ngày đó

	

	 
	a. Yêu cầu về kĩ năng
- Biết cách làm bài văn nghị luận, vận dụng khả năng đọc - hiểu để phân tích đoạn thơ trữ tình. 

- Kết cấu chặt chẽ, hành văn trôi chảy, lưu loát; không mắc lỗi về chính tả, lỗi dùng từ, ngữ pháp…

b. Yêu cầu về kiến thức
 Trên cơ sở những hiểu biết của thí sinh về tác giả Nguyễn Khoa Điềm và đoạn thơ Đất nước, bài làm cần đảm bảo các ý sau:

* Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Nội dung: Cảm nhận và lí giải của tác giả về quá trình hình thành và phát triển đất nước trong chiều sâu văn hóa, lịch sử.

- Đất nước hiện hữu từ trong quá khứ: “Khi ta lớn lên.......đã có rồi”  
- Đất nước được cảm nhận gắn liền với nền văn hóa lâu đời của dân tộc:  + Đất nước có trong những cái  “ngày xửa, ngày xưa... ” mẹ thường hay mẹ kể .

+  Trong lối sống ân nghĩa thủy chung “Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay, muối mặn”.

+  Trong truyền thống văn hóa, phong tục của người Việt “ăn trầu” “bới tóc”. 


+  Trong những công việc lao động vất vả hằng ngày “một nắng hai sương” . 
 - Đất nước lớn lên trong đau thương, vất vả cùng với những cuộc trường chinh không nghỉ của dân tộc “Đất Nước .... đánh giặc”

* Nghệ  thuật:

- Sử dụng thi liệu của văn học dân gian: ca dao, cổ tích, thành ngữ.

- Viết hoa hai từ Đất Nước
- Giọng thơ suy tư, giàu chất triết lí.

* Khẳng định lại vấn đề.
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	3b
	Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng Sông Đà trong đoạn trích Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân. 
	

	
	a.  Yêu cầu về kĩ năng
 - Đọc - hiểu thể kí văn học theo đặc trưng thể loại.

 - Bố cục chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Yêu cầu về kiến thức
   Trên cơ sở những hiểu biết của thí sinh về tác giả Nguyễn Tuân và , tác phẩm Người lái đò sông Đà, bài làm cần đảm bảo các ý sau:

* Giới thiệu vấn đề nghị luận.

* Hình ảnh con sông Đà hiện lên như một “nhân vật” có hai tính cách trái ngược:

- Vẻ hung bạo, dữ dằn: đó là cảnh đá “ dựng vách thành”, lòng sông bị thắt lại như cái yết hầu; là cảnh nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió gùn ghè; là những “ hút nước” sẵn sàng nhấn chìm đập tan chiếc thuyền nào lọt vào; là những thạch trận, phòng tuyến, luồng thác,…sẵn sàng  “ăn chết” con thuyền và người lái đò. Nó như một loài thủy quái khổng lồ, nham hiểm mang “diện mạo và tâm địa một thứ kẻ thù số một” của con người.

- Vẻ trữ tình, thơ mộng: con sông có dòng chảy uốn lượn như “áng tóc trữ tình” của thiếu nữ diễm kiều; nước sông Đà biến đổi theo mùa, mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng; bờ sông mang một vẻ đẹp nguyên sơ “ hoang dại như một bờ tiền sử,... như một nỗi niềm cổ tích ngày xưa”; sông Đà “ đằm đằm ấm ấm” như một cố nhân.

- Nghệ thuật:

+ Những ví von, so sánh, liên tưởng, tưởng tượng độc đáo, bất ngờ và rất thú vị.

+ Ngôn ngữ đa dạng, sống động, giàu hình ảnh và có sức gợi cảm cao.

+ Câu văn có nhịp điệu, lúc thì hối hả, mau lẹ, khi thì chậm rãi.

* Khẳng định lại vấn đề.
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                                                            - HẾT - 
